
Mã SHSV Họ Tên Lớp NHóm Tổ Thời gian 

1110Q 20207651 Lương Ngọc Quốc An IT-LTU 02-K65 1 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176272 Nguyễn Hải Anh UPMF16 1 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20187216 Nguyễn Tiến Anh IT-LTU17 1 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20175840 Nguyễn Xuân Anh NUT16 1 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20148013 Phan Tuấn Anh LTU13B 1 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198350 Trần Minh Chiến ME-GU 01-K64 2 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20187301 Dương Tiến Đạt IT-VUW17 2 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176277 Vũ Thị Diệp UPMF16 2 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20187162 Nguyễn Minh Đức IT-GINP17 2 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176279 Trần Tiến Dũng UPMF16 2 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198292 Ngô Quang Hà IT-VUW 01-K64 3 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20187165 Nguyễn Lâm Hải IT-GINP17 3 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20164896 Nguyễn Nam Hải VUWBA16 3 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198131 Trần Đức Hiếu ET-LUH 01-K64 3 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20187166 Nguyễn Hồng Hoa IT-GINP17 3 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20148360 Vũ Quốc Hưng LTU13A 4 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20158159 Dương Minh Huy G-INP14 4 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198492 Tạ Trọng Khánh ME-NUT 01-K64 4 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176288 Chu Thị Loan UPMF16 4 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176296 Trần Thị Tuyết Ngân UPMF16 5 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198319 Nguyễn Ngọc Nghĩa IT-VUW 02-K64 5 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198250 Nguyễn Minh Ngọc IT-LTU 01-K64 5 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176304 Lê Phương Thảo UPMF16 5 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20176305 Lê Thị Thu Thảo UPMF16 5 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20187200 Lê Đức Thiện IT-GINP17 5 1 Tuần 8,9 thời gian 17h30 tối thứ 2,4,6 - Phòng D3,202

1110Q 20198262 Nguyễn Hồng Trang IT-LTU 01-K64 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20148447 Trần Thúy Trinh VUW13A * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20176310 Đào Quý Trung UPMF16 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20176309 Nguyễn Chí Trung UPMF16 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20176183 Hoàng Anh Tuấn VUWBA16 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20176311 Đoàn Thị Tươi UPMF16 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20198341 Trương Quốc Việt IT-VUW 02-K64 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10

1110Q 20198330 Đặng Hồng Thái IT-VUW 01-K64 * sinh viên theo dõi lịch tuần 9,10
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